MÔN: TOÁN
Chủ đề 9: Làm quen với hình khối
Bài 47: Luyện tập chung 
                                                                                        - Số tiết: 2 tiết
Thời gian thực hiện từ 23/02 đến 24/02/2026

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố khả năng nhận dạng khối trụ và khối cầu. Củng cố kĩ năng xếp hình với khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật; kĩ năng  xử lí vấn đề qua các bài toán có quy luật hình . Liên hệ nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Qua thực hành, luyện tập, HS phát triển được năng lực giải quyết vấn đề, năng lực quan sát . Qua bài toán xếp hình HS phát triển năng lực mô hình hóa , phát triển trí tưởng tượng không gian. Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh và tính toán với số có đơn vị là ki-lô-gam.
- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán. Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Bài giảng power point , SGK Toán 2/ tập 2
- Học sinh: Sách giáo khoa Toán 2/tập 2, vở Toán, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
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	1. Hoạt động Mở đầu
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” .
- GV chiếu một số vật có dạng khối trụ, khối cầu. HS quan sát nhận dạng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt, giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.
2. Hoạt động Luyện tập, thực hành
Bài 1: 
a) Số?
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV nêu: Quan sát tranh (Phóng to ) hình trên cần bao nhiêu khối trụ, khối cầu,khối hộp chữ nhật ?
- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm đôi.
- Gọi nhóm chia sẻ.



- GV nhận xét, tuyên dương.
b) Hãy sử dụng các khối trong bộ đồ dùng học tập để xếp thành hình mà em thích.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV cho HS thực hành cá nhân xếp hình mà em thích từ các khối hình trong bộ đồ dùng học Toán.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV kết luận: Củng cố nhận các hình khối đã học, kĩ năng xếp hình với khối trụ, khối cầu và khối hộp chữ nhật
Bài 2: Chọn hình thích hợp đặt vào vị trí trên cùng.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn cách chọn hình cho phù hợp. 
+ Cách 1: Màu sắc xen kẽ ( từ dưới lên trên): xanh, đỏ, xanh, đỏ…
+ Cách 2: Các hình từ dưới lên trên có dạng các khối trụ thu nhỏ dần.
- GV theo dõi, nhận xét, khen ngợi HS. Chốt đáp án  B
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp và giải thích vì sao chọn đáp án đó.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV kết luận: Củng cố nhận dạng hình theo quy luật màu sắc, kích thước và hình dạng
Bài 3:Chọn hình thích hợp đặt vào dấu “?”
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn HS khám phá ra quy luật của dãy các khối. 
+ Gọi HS đọc tên các khối theo thứ tự từ trái sang phải.
+ Em có nhận xét gì về thứ tự các khối.


- GV yêu cầu HS tự suy nghĩ tìm vị trí dấu “?”.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp và giải thích.
- GV nhận xét, khen ngợi HS. Chốt đáp án : C
- GV kết luận : Củng cố kĩ năng xác định hình theo quy luật
Bài 4:Đi theo các vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu, cá ngựa sẽ đến lối ra nào?
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV  thao tác mẫu - Hướng dẫn tìm 1 đường đi qua các vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu để tìm lối ra cho cá ngựa.
- Tổ chức cho HS lên  chỉ đường đi của cá ngựa. 
- GV yêu cầu HS nêu lí do vì sao cá ngựa không đi được lối ra A và B.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- GV chốt: Củng cố nhận dạng khối trụ, khối cầu 
3. Hoạt động Vận dụng
- Hôm  nay em được ôn tập những gì?
- Tìm thêm một số đồ vật, đồ dùng có dạng khối trụ, khối cầu có trong nhà em  nhé. Xếp hình em thích bằng những khối trụ, khối cầu.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị bài: “Bài 47: Luyện tập chung ( tiết 2) ”.
	
- HS tham gia trò chơi.


- HS lắng nghe.
- HS ghi đề bài vào vở




- 2  HS đọc.



- HS thực hiện.
- HS quan sát và nêu kết quả 
4  khối trụ .
1  khối cầu .
6 khối hộp chữ nhật



- 2  HS đọc.
- HS chia sẻ với bạn cùng bàn .








- HS đọc đề bài 
- HS lắng nghe – HS thảo luận nhóm 2 và tìm đáp án ghi ra.






- 1 HS lên bảng lớp làm. HS đọc tên các khối hình  hiện có 





- 2 HS đọc.


+ trụ, cầu, hộp chữ nhật, lập phương…
+ Thứ tự các khối được lặp lại, cứ hết 4 khối thì được lặp lại theo đúng thứ tự.
- HS làm cá nhân và tìm đáp án ghi ra .
- HS chia sẻ.







- 2 HS đọc.
- HS lắng nghe - Thực hành theo nhóm 2.

- HS trả lời: lối ra C

- HS trả lời.





- HS nêu.
- HS lắng nghe và chuẩn bị.
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	1. Hoạt động Mở đầu
- GV tổ chức cho HS nghe và vận động theo bài hát “ Những hình khối đáng yêu”
- GV dẫn dắt, giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.
2. Hoạt động Luyện tập, thực hành
Bài 1: Mỗi đồ vật có dạng khối nào?
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV chiếu hình các đồ vật như tranh sgk/tr.38 cho HS quan sát.
- GV hướng dẫn HS quan sát mẫu rồi yêu cầu HS đọc tên gọi của khối ứng với hình dạng của mỗi đồ vật.
- GV gọi từng HS nêu tên các khối.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV kết luận: Củng cố nhận dạng hình khối thông qua vật thật 
Bài 2: Quan sát tranh rồi chỉ ra hình có dạng khối trụ, hình có dạng khối cầu.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV chiếu tranh tranh sgk/tr.38, giới thiệu: Tranh minh họa một phi thuyền đang gắp một thiên thạch, bên cạnh có môt số các thiên thể của Hệ Mặt Trời: Mặt Trời, Sao Thủy, Sao Kim và Trái Đất.
- Hướng dẫn HS tìm:
+ Các hình có dạng khối trụ.

+ Các hình có dạng khối cầu.


- Yêu cầu HS tìm các hình có dạng khối hộp chữ nhật.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV kết luận: Củng cố kĩ năng quan sát rồi chỉ ra các hình có dạng khối trụ, khối cầu có trong tranh
Bài 3:Bạn voi cần vận chuyển các khối gỗ như hình sau:
- GV chiếu tranh sgk/tr.39.
a) 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Gọi HS nêu tên khối và đọc cân nặng của mỗi khối gỗ trong hình.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, so sánh các số đo, trả lời câu hỏi trong bài rồi chia sẻ trước lớp.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, đánh giá.
b) 
- GV gọi HS đọc bài toán.
- Yêu cầu HS nêu cân nặng của các khối gỗ có dạng khối trụ và khối gỗ có dạng khối lập phương theo yêu cầu.
- Để biết bạn voi đã kéo bao nhiêu ki-lô-gam gỗ, ta làm như thế nào? 
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS trình bày.



- GV nhận xét, đánh giá bài HS.
* GV chiếu hình ảnh voi vận chuyển đồ đạc, hàng hóa,… giúp con người và giới thiệu: Voi là một loài vật có thân hình chắc chắn, thân thiện với con người. Ở một số vùng miền hoặc ở một số nước,  voi thường giúp con người vận chuyển đồ đạc, hàng hóa,… Hình ảnh voi vận chuyển gỗ rất gần gũi với cuộc sống thường ngày…
Bài 4:Bạn nào nói đúng?
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV chiếu tranh sgk/tr.39, giới thiệu: Bức tranh trong bài mô tả khung cảnh ba bạn Nam, Việt và Mai đang ở một triển lãm tranh. Ba bức tranh treo trên tường vẽ ba công trình kiến trúc khá nổi tiếng trên thế giới. Hình ảnh từng tòa nhà là tháp nghiêng Pi-sa ở I-ta-li-a, Kim tự tháp ở Ai Cập, tòa nhà Nur Alem ở Kazakhstan.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, nhận xét lời nói của từng bạn rồi chia sẻ trước lớp.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV kết luận: Củng cố kĩ năng vận dụng kiến thức toán vào thực tế. GV chiếu video giới thiệu một số công trình kiến trúc nổi tiếng trong nước và quốc tế có những chi tiết dạng khối đã học.
3. Hoạt động Vận dụng
- Hôm  nay em được ôn tập những gì?
- GV chiếu video giới thiệu một số công trình kiến trúc nổi tiếng trong nước và quốc tế có những chi tiết dạng khối. Yêu cầu HS xác định đó là dạng khối gì đã học.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị bài: “Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn ”.
	
- HS hát và vận động theo video bài hát.
- HS ghi đề bài vào vở



- 2 HS đọc.


- HS quan sát.


- HS nêu và nối thích hợp.





- 2 HS đọc.
- HS quan sát. 




- HS tìm:
+ Thân tàu, khúc đầu cánh tay máy.
+ Mặt Trời, Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, thiên thạch và mũ của phi hành gia.
- HS tìm và chia sẻ.







- HS quan sát tranh.

- HS đọc.
- HS đọc.

- HS làm việc cặp đôi và chia sẻ: Khối gỗ nặng nhất có dạng khối hộp chữ nhật.



- 1 HS đọc.
- HS nêu.


- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo vở kiểm tra.
- HS trình bày. 
Bài giải
Số ki-lô-gam gỗ bạn voi đã kéo được là:
         50 + 48= 98 ( kg)
                        Đáp số: 98kg gỗ
- HS quan sát, lắng nghe.







- 2-3 HS đọc.
- HS quan sát. 







- HS làm việc cặp đôi và chia sẻ.


- HS lắng nghe.






- HS nêu.
- HS quan sát và nêu.



- HS lắng nghe và chuẩn bị.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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